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A- ĐẶT VẤN ĐỀ
I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Một trong những mục tiêu của Giáo dục Tiểu học là giúp cho học sinh được hình thành và phát triển các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Đọc đã trở thành một nhu cầu, đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với mỗi học sinh tiểu học. Nó tạo ra động cơ, hứng thú cho việc học tập các môn học khác. Nó cũng giúp cho con người thêm hiểu biết về nền văn minh của loài người, giúp học sinh phát triển tư duy, hình thành cho các em lòng yêu cái đẹp, cái thiện.

Trong thời đại ngày nay, đọc chính là học, là tiếp thu nhận thức. Biết đọc, biết ngắt câu, đổi giọng đúng ngữ điệu sẽ hấp dẫn người nghe. Đọc một cách có ý thức sẽ tác động tích cực tới trình độ ngôn ngữ cũng như tư duy của người đọc. Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy. Dạy học sinh đọc đúng, đọc hay là một việc làm cần thiết.

Hiện nay, dạy học theo chương trình mới đã rất chú ý đến dạy đọc cho học sinh. Mục tiêu của việc dạy đọc được xác định là giúp học sinh phát triển các kĩ năng đọc và nghe. Muốn cho các em nói hay và viết đúng chính tả, phải dạy các em biết đọc đúng, đọc hay. Đọc đúng, đọc hay nghĩa là ngoài việc đọc đúng chữ, rõ ràng, trôi chảy, còn phải biết đọc diễn cảm, thể hiện được nội dung, sắc thái, các hay, cái đẹp của bài đọc. Nó cũng thể hiện ở cách lên giọng, hạ giọng, nhấn giọng, với tốc độ vừa phải, sao cho phù hợp nội dung bài đọc. Đối với học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 2, đọc diễn cảm là một việc khó. Người dạy cần biết hướng dẫn, gợi ý và làm mẫu cho học sinh. Tùy từng bài đọc, giáo viên phải giúp các em hiểu được ý tứ, nội dung, nghệ thuật của từng đoạn, từng bài và cả bài để có thể đọc đúng. Từ đó, giúp học sinh luyện đọc hay. Trong quá trình dạy học tôi đã có nhiều năm dạy lớp 2, tôi xác định mục tiêu dạy đọc đúng, đọc hay cho đối tượng học sinh này là vô cùng cần thiết. Vì vậy, làm thế nào để giúp học sinh thấy được cái hay, cái đẹp của tác phẩm văn học để các em thích, có hứng thú đọc đúng và đọc hay? Đó chính là lí do tôi chọn viết đề tài: “Biện pháp giúp học sinh lớp 2 luyện đọc đúng và bước đầu biết đọc hay”. 
II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

-  Nghiên cứu thực trạng việc đọc của học sinh trong lớp chủ nhiệm để rút ra kinh nghiệm trong việc dạy học sinh biết đọc đúng, đọc hay.

-  Nâng cao chất lượng dạy học phân môn Tập đọc nói riêng, môn Tiếng Việt nói chung. Từ đó giúp học sinh thêm yêu văn học, yêu cái đẹp của Tiếng Việt.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

a. Đối tượng nghiên cứu: Chủ yếu tập trung ở học sinh tiểu học -lớp 2

b. Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 2B trường tiểu học Nam Thành Công – Quận Đống Đa, Hà Nội
c. Thời gian nghiên cứu: Từ đầu năm học và quá trình thực hiện các biện pháp là quá trình lâu dài trong năm học và có sự điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh
III- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

a. Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài trong SGK Tiểu học.
b. Hệ thống hóa những vấn đề có liên quan đến phân môn Đọc
2. Phương pháp điều tra, khảo sát

a. Thực trạng Đọc ở Tiểu học

b. Trực tiếp đối thoại với học sinh Tiểu học ở lớp 2
3. Thực nghiệm sư phạm

- Trực tiếp dạy và dự giờ Đọc của các giáo viên trong cùng khối 2.

- Tham dự các chuyên đề Tiếng Việt ( có phân môn Đọc ).

4. Tổng kết kinh nghiệm

Rút ra các kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy thực tế và đi dự giờ.
B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I- CƠ SỞ LÝ LUẬN

Chương trình Tiếng Việt tiểu học mới đặc biệt chú trọng nhiệm vụ hình thành và phát triển 4 kĩ năng sử dụng Tiếng Việt: nghe, nói, đọc, viết. Trong trường tiểu học, tập đọc là một phân môn thực hành. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Trong tiết dạy tập đọc, luyện đọc là kĩ năng trung tâm. Năng lực đó được hình thành từ 4 kĩ năng, cũng là 4 yêu cầu về đọc. Đó là: đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu và đọc diễn cảm, đọc hay. Chúng được hình thành qua 2 hình thức đọc là đọc thành tiếng và đọc thầm. Đọc thành tiếng là phát âm đúng; ngắt, nghỉ hơi hợp lí; cường độ đọc vừa phải (không đọc quá to hay quá nhỏ); tốc độ đọc vừa phải (không ê a, ngắc ngứ hay liến thoắng), đạt yêu cầu tối thiểu 50 tiếng/phút. Đọc thầm là đọc bằng mắt, không mấp máy môi, hiểu được nghĩa của các từ ngữ trong văn cảnh, nắm được nội dung các câu, đoạn và ý nghĩa của bài, có khả năng trả lời (nói hoặc viết) đúng các câu hỏi liên quan đến nội dung từng đoạn hay toàn bài đọc, phát biểu ý kiến của bản thân về một nhân vật hoặc một vấn đề trong bài đọc. Chúng ta không nên xem nhẹ kĩ năng nào vì chúng luôn bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau.

Dạy đọc là giáo dục lòng ham đọc sách, hình thành phương pháp và thói quen làm việc với sách cho học sinh. Thông qua việc dạy đọc, làm cho học sinh hiểu biết về thiên nhiên, xã hội và con người, cung cấp vốn từ, vốn diễn đạt, những hiểu biết về tác phẩm văn học (như đề tài, cốt truyện, nhân vật, …) và góp phần rèn luyện nhân cách cho học sinh.

II- CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Thuận lợi

a. Giáo viên:

- Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện và cung cấp cho giáo viên những  đầu sách tham khảo phù hợp .
          - Bản thân tôi lại được trực tiếp giảng dạy lớp 2 và được cập nhật cũng như sử dụng thường xuyên phương tiện dạy học CNTT hiện đại ( đó là bộ máy chiếu projecter, máy đa vật thể... ). Đây là một áp dụng CNTT mới mẻ trong các trường học được ngành Giáo dục và Đào tạo khuyến khích sử dụng. Lợi thế của trường TH Nam Thành Công là đã phổ cập 100% các lớp được lắp máy chiếu projecter trong lớp học. Đội ngũ giáo viên cũng được BGH cho học bồi dưỡng về CNTT. Đó là thuận lợi ban đầu cho đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó, giáo viên còn phải thường xuyên sưu tầm hoặc tạo các bài giảng điện tử cho phù hợp với từng bài dạy và từng đối tượng học sinh trong lớp của mình.
- Các giáo viên trong khối thường xuyên sinh hoạt chuyên môn để cùng nhau cập nhật thông tin mới; trao đổi, rút kinh nghiệm và cùng thống nhất về nội dung bài dạy cũng như phương pháp giảng dạy cho từng bài cụ thể . 
- Trước đây, theo cách dạy cũ, khi dạy tập đọc, giáo viên thường quan tâm nhiều đến việc phân tích và hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài với rất nhiều câu hỏi, thiên về giảng văn. Trên lớp, thời gian cho các em luyện đọc chưa nhiều. Vì vậy, sau tiết học, khả năng đọc của học sinh không cao, chưa hình thành được kĩ năng đọc đúng, đọc hay cho các em. Trong lớp, chỉ có một số rất ít học sinh biết đọc đúng, đọc diễn cảm, có trường hợp học sinh chưa đọc được đúng từ, câu.

Để nâng cao chất lượng đọc cho học sinh, giáo viên cần chủ động trong việc đổi mới phương pháp trong việc dạy học, biết sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực của các em trong việc rèn luyện kĩ năng đọc (đọc thành tiếng, đọc thầm, đọc cá nhân, đọc đồng thanh, đọc phân vai, …) để phát triển kĩ năng đọc trên cơ sở đọc đúng, hiểu nội dung và tiến tới đọc diễn cảm, đọc hay. Dạy học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học sẽ giúp học sinh được tham gia tích cực vào việc luyện đọc, 100% các em được đọc bài hơn 1 lần trong mỗi tiết học.
b. Học sinh:

- Học sinh đã quen với cách học mới ở lớp 1 nên lên đến lớp 2, các em đã biết cách lĩnh hội và luyện tập thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Sự quan tâm của phụ huynh đối với các em cũng góp phần nâng cao chất lượng của phân môn Đọc nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung.

- Khi được học các tiết giáo viên sử dụng bài giảng điện tử, nhất là tiết học Đọc , học sinh rất hứng thú vì các em được trực quan bằng các kênh hình ảnh tư liệu, nhiều màu sắc,… bài học sinh động dễ hiểu và dễ tiếp nhận kiến thức hơn.
2. Khó khăn

a. Giáo viên
- Việc phân chia thời lượng lên lớp đôi khi còn dàn trải, hoạt động của cô  trò có lúc chưa được nhịp nhàng.
b. Học sinh

- Các đối tượng học sinh trong lớp tiếp thu không đồng đều ( có em tiếp thu nhanh, có em tiếp thu chậm ) .

- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến con em mình nên không có sự thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở hay giúp các em về bài vở cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em.
- Mặt khác, học sinh chưa thực sự hứng thú với bộ môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Đọc nói riêng. Các em thường thích học môn Toán hơn Tiếng Việt vì Toán học là môn học gây hứng thú cao, thử thách tài suy luận nhanh và trí thông minh, rất dễ cuốn hút học sinh. Trong khi đó môn Tiếng Việt lại đòi hỏi nhiều ở mỗi học sinh sự kiên trì, nhẫn nại, chịu khó tìm tòi, học hỏi và phải suy nghĩ để nói, viết, trình bày về mặt ngôn ngữ sao cho hợp lý, nên nhiều học sinh cảm thấy gặp khó khăn và dễ nản chí.
III. NỘI DUNG
1- THỰC TRẠNG DẠY TIẾNG VIỆT NÓI CHUNG, DẠY ĐỌC NÓI RIÊNG Ở TIỂU HỌC
a. Đối với Giáo viên
Những năm gần đây, do ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phong trào đổi mới phương pháp dạy học đã được phát động rộng rãi trong các trường tiểu học. Vận dụng phương pháp theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc dạy phân môn Đọc không ít giáo viên vẫn chưa thoát khỏi phương pháp dạy học truyền thống. Một số giáo viên vẫn coi học sinh tiểu học là đối tượng noi theo, làm theo khuôn mẫu cho sẵn. Do đó, việc áp dụng phương pháp dạy học mới cho phù hợp với từng đối tượng học sinh phần nào còn khó khăn.
Chính vì vậy, người giáo viên cần phải cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của từng nhóm đối tượng học sinh  để giờ học sinh động, hấp dẫn và đạt hiệu quả cao. Là một giáo viên trực tiếp dạy lớp 2, khi nghiên cứu về đổi mới phương pháp dạy học phân môn Đọc, tôi đã nhận thấy rõ mục đích, yêu cầu về kiến thức qua từng bài học mà học sinh được lĩnh hội để có hướng truyền tải nội dung cũng như đề ra phương pháp hướng dẫn cho phù hợp với từng nhóm đối tượng  học sinh trong lớp. Mặt khác, tôi luôn tìm cách để phối hợp nhịp nhàng, khoa học và logic giữa các kiến thức về từ và câu để các em có thể lĩnh hội bài học  được tốt nhất. Với đặc thù của phân môn Đọc là trang bị những kiến thức cơ bản về đọc, cảm thụ văn bản Tiếng Việt để các em học tốt các môn học khác. Bởi vậy việc bồi dưỡng và nâng cao hiểu biết về cảm thụ văn học Tiếng Việt góp phần kích thích sự phát triển tư duy, hoàn thiện nhân cách cho học sinh.
Thực trạng Về chương trình sách Giáo khoa lớp 2 – Bộ sách kết nối tri thức , HS tiếp tục phát triển các kĩ năng nghe- nói-đọc viết, đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn giáo dục ở nước ta trong thời kì đổi mới.

Về nội dung: hầu hết các chủ điểm đều gần gũi, đan xen , kết hợp, phân bố hợp lý với Hs giúp HS hào hứng với bài đọc

Tập 1 có  4 chủ điểm:
· Chủ điểm:Em lớn lên từng ngày

· Chủ điểm: Đi học vui sao

· Chủ điểm: Niềm vui tuổi thơ

· Chủ điểm: Mái ấm gia đình
   
Tập 2 có 5 chủ điểm:

          -Chủ điểm: Vẻ đẹp quanh em

          - Chủ điểm:Hành tinh xanh của em

          -Chủ điểm: Giao tiếp và kết nối

          -Chủ điểm: Con người Việt Nam

          -Chủ điểm: Việt Nam quê hương em

Nội dung các bài đọc ở chủ điểm là những bài văn, bài thơ, những câu chuyện ngắn, hay, hấp dẫn với HS. Đặc biệt ở mỗi bài đọc đều có tranh minh họa với màu sắc đẹp cũng giúp HS học tập tốt hơn ở hoạt động đọc.
b. Đối với học sinh:
Phải nói rằng, việc nắm kiến thức về cảm thụ văn bản, đọc bài trong Tiếng Việt của học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 2 nói riêng còn chưa linh hoạt, chưa vững, còn thụ động...
         -Khả năng chú ý thấp, các em thường ghi nhớ một cách máy móc nhưng mau quên.

      - Học sinh không dám trình bày ý kiến của mình cho người khác nghe. Hiểu vấn đề mà không diễn đạt được để người khác nghe hiểu.

      - Do học sinh chưa chăm học nên chưa nắm bắt và tiếp thu được bài. Vì vậy giáo viên yêu cầu trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung bài đọc, hoặc nghĩa của từ thì các em thường trả lời sai và rất lúng túng.

        Qua thực tế, việc giảng dạy đầu năm học cho thấy các em đọc chưa tốt, có học sinh vẫn còn vừa đọc vừa đánh vần, ngắt nghỉ tùy tiện, đọc chưa diễn cảm… 
Chính vì vậy ,ngay từ đầu năm học, tôi được phân công chủ nhiệm lớp, tôi đã tìm hiểu thực tế về cách đọc của học sinh qua các giờ học đặc biệt là giờ Tập đọc. Sau khi tìm hiểu kĩ về thực trạng đọc của học sinh trong lớp, tôi đã phân loại các em theo bảng nhóm sau:

	Đọc đúng
	Đọc hay

	Phát âm đúng
	Ngắt, nghỉ hơi hợp lí
	Cường độ đọc vừa phải
	Tốc độ đọc vừa phải
	2/39 Học sinh

	25/39Học sinh


	22/39 Học sinh
	20/39 Học sinh
	25/39Học sinh
	


Với kết quả trên có 14 học sinh đọc chưa tốt.  Nếu tình trạng này kéo dài thì chất lượng đọc không cao, học sinh sẽ gặp khó khăn trong việc học môn Tiếng Việt. Song, một điều kiện thuận lợi là các em được trang bị đầy đủ SGK, đồ dùng học tập, cùng với sự tận tình của giáo viên, các em dần dần đã ham thích tìm hiểu, khám phá kiến thức về tiếng mẹ đẻ ( Tiếng Việt ). 
Xuất phát từ những lý do trên, nên tôi đã chọn đề tài: “Biện pháp giúp học sinh lớp 2 luyện đọc đúng, bước đầu biết đọc hay” để nghiên cứu. Nếu khả thi thì đó là hành trang quan trọng giúp giáo viên có thể chủ động dạy tốt phân môn Đọc ở lớp 2 nói riêng, bộ môn Tiếng Việt nói chung, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy tập đọc ở Tiểu học.
2- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
2.1. Phương pháp gợi mở vấn đáp
Phương pháp gợi mở vấn đáp là phương pháp dạy học không trực tiếp đưa ra những kiến thức đã hoàn chỉnh mà hướng dẫn cho học sinh tư duy từng bước một để các em tự tìm ra kiến thức cần học.

Phương pháp gợi mở vấn đáp nhằm tăng cường kỹ năng suy nghĩ sáng tạo trong quá trình lĩnh hội tri thức và xác định mức độ hiểu bài cũng như kinh nghiệm đã có của học sinh. Giúp các em hình thành khả năng tự lực tìm tòi kiến thức. Qua đó học sinh ghi nhớ tốt hơn, sâu và kĩ hơn bài học.

Yêu cầu khi sử dụng, giáo viên phải lựa chọn những câu hỏi theo đúng nội dung bài học, câu hỏi đưa ra phải rõ ràng và phù hợp với mọi đối tượng học sinh trong cùng một lớp. Giáo viên dành thời gian cho học sinh suy nghĩ. Sau đó cho học sinh trả lời các em khác nhận xét bổ sung.  Phương pháp này phù hợp với cả 2 loại bài lý thuyết thực hành.
2.2. Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề

Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề là giáo viên đưa ra những tình huống gợi mở vấn đề. Điều khiển học sinh phát hiện vấn đề và hoạt động tự giác, chủ động và sáng tạo để giải quyết vấn đề. Thông qua đó, giáo viên giúp học sinh kiến tạo tri thức, rèn luyện kỹ năng tư duy.

Tăng thêm sự hiểu biết và khả năng áp dụng lý thuyết vào giải quyết vấn đề của thực tiễn. Nâng cao kỹ năng phân tích và khái quát từ tình huống cụ thể và khả năng độc lập cũng như khả năng hợp tác trong quá trình giải quyết vấn đề.

Khi sử dụng phương pháp này, giáo viên cần chuẩn bị trước câu hỏi sao cho phù hợp với mục đích, yêu cầu và nội dung của bài đảm bảo tính sư phạm, đáp ứng với các đối tượng học sinh. Giáo viên cần chuẩn bị tốt kiến thức và kinh nghiệm để giải quyết vấn đề mà học sinh đưa ra.

2.3. Phương pháp trực quan

Phương pháp trực quan là phương pháp dạy học trong đó giáo viên sử dụng các phương pháp nhằm giúp học sinh có biểu tượng đúng về sự vật và thu nhận được kiến thức, rèn luyện kỹ năng theo nội dung bài học một cách thuận lợi.
Thu hút sự chú ý và giúp học sinh ghi nhớ bài tốt hơn. Học sinh có thể khái quát nội dung bài và phát hiện liên hệ của các đơn vị kiến thức.

Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát theo nội dung cần truyền đạt.
2.4. Phương pháp rèn luyện theo mẫu

Phương pháp rèn luyện theo mẫu là phương pháp dạy học mà giáo viên đưa ra các mẫu cụ thể qua đó hướng dẫn học sinh tìm hiểu các đặc điểm của mẫu, cơ chế tạo mẫu và thực hiện theo mẫu.

Giúp học sinh có điểm tựa để làm bài đặc biệt là với học sinh học trung bình và yếu, còn đối với học sinh khá giỏi không bắt buộc phải theo mẫu để học sinh phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo.

2.5. Phương pháp phân tích

Đây là phương pháp dạy học trong đó học sinh hoạt động dưới sự hướng dẫn, tổ chức của giáo viên để tiến hành tìm hiểu các dấu hiệu theo định hướng bài học từ đó rút ra nội dung bài học.

Phương pháp này giúp học sinh tìm tòi, huy động vốn kiến thức cũ của mình để tìm ra kiến thức mới.

Tạo điều kiện cho học sinh tự phát hiện kiến thức (về nội dung và hình thức thể hiện).
          * Trên đây là một số phương pháp dạy học mà tôi áp dụng trong giảng dạy phân môn Đọc. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy rằng không có một phương pháp dạy học nào là tối ưu. Mỗi phương pháp thường có mặt mạnh - mặt yếu của nó; mặt mạnh của phương pháp này sẽ hỗ trợ cho mặt yếu của phương pháp kia. Cho nên để tránh nhàm chán, giáo viên cần phối hợp nhiều phương pháp giảng dạy cho phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Có như vậy tiết học sẽ đạt kết quả cao hơn. Học sinh sẽ nắm vững được kiến thức cần thiết của bài học và biết áp dụng đúng lúc , đúng chỗ đối với các môn học khác hoặc trong cuộc sống hàng ngày.
3- BIỆN PHÁP THỰC TIỄN DẠY ĐỌC LỚP 2
Sau đây là một số biện pháp tôi đã sử dụng để hướng dẫn học sinh trong lớp đọc đúng và đọc hay trong các giờ học Tập đọc:

3.1.  Chuẩn bị bài dạy của giáo viên:

Muốn dạy học Tập đọc có hiệu quả, trước khi lên lớp, tôi thường đọc bài nhiều lần, hiểu rõ nội dung bài đọc, xác định đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy bài tập đọc từ đó chủ động lập kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. Ngay từ khâu soạn bài, cần tìm hiểu kĩ nội dung bài đọc, lường trước những tình huống học tập có thể xảy ra trên lớp.  Tôi đã thêm câu hỏi về nội dung, nghệ thuật của bài đọc để gây hứng thú cho học sinh.

Ví dụ : Khi dạy bài Chuyện bốn mùa. Ngoài khai thác câu hỏi trong SGK. Tôi soạn thêm các câu hỏi sau: 

Vì sao khi xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi, nảy lộc?
Lời Bà Đất và lời nàng Đông nói về mùa xuân có khác nhau không?

Mùa hạ, mùa thu và mùa đông có gì hay?
Từ những ý kiến học sinh đưa ra , giáo viên tổ chức cho học sinh trả lời, đồng thời kiểm tra hiểu bài của từng cá nhân học sinh.

3.2.  Đồ dùng dạy học:

Để dạy học có hiệu quả, cần chuẩn bị tốt các đồ dùng dạy học. Đây là bước quan trọng phục vụ cho giờ dạy. Vì thế, tôi chú ý tới việc sưu tầm tranh ảnh, tư liệu liên quan tới bài đọc như: vật thật, một đoạn phim tư liệu, … Trong nhiều bài, tôi lựa chọn sử dụng kết hợp các phương tiện dạy học hiện đại như: bài giảng điện tử có sử sụng các phần mềm hỗ trợ dạy học hiệu quả. Tôi đã định trước thời điểm sử dụng các đồ dùng dạy học đó sao cho phù hợp để đảm bảo mục tiêu của tiết dạy.

Ví dụ: Trong bài: Tạm biệt cánh cam. ( SGK tập 2 – trang 61)
Tôi đưa hình ảnh về con cánh cam xanh biếc, óng ánh dưới nắng mặt trời, rồi hình ảnh chú khệ nệ ôm cái bụng tròn lẳn trốn vào đám cỏ …. Để tạo ấn tượng với học sinh và từ đó học sinh chú ý, hiểu nội dung bài.
3.3 Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà

Học  sinh lớp 2 chưa có thói quen đọc trước bài ở nhà. Ngay từ đầu năm học tôi đã hướng dẫn HS chuẩn bị bài theo các bước sau

- Bước 1: Đọc thầm để cảm nhận ban đầu về đoạn văn. Nếu ngọng thì dùng bút chì gạch chân để khi đọc chú ý sửa.

- Bước 2: Đọc thành tiếng 2 lần, đọc rõ từng tiếng, từng từ, từng câu, sau đó tiến tới đọc hay.

- Bước 3: Đọc kĩ phần chú giải

-Bước 4: Tập trả lời câu hỏi dưới bài Đọc ( viết câu trả lời vào vở Hướng dẫn học)

- Bước 5: Đọc thành tiếng lần cuối sao cho phù hợp với nội dung.

3.4. Đọc mẫu của giáo viên:

 Trong tiến trình lên lớp, việc đọc mẫu của giáo viên là rất quan trọng. Bài đọc mẫu của giáo viên chính là cái đích, mẫu hình thành kĩ năng đọc mà học sinh cần đạt được. Nó thường nhằm giới thiệu, gây xúc cảm, tạo hứng thú và tâm thế đọc cho học sinh.  Căn cứ vào trình độ học sinh, có thể đọc 1 hoặc 2 lần, theo mục đích đề ra. Do đó, giáo viên phải đọc chuẩn, đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, cường độ đọc đủ lớn, tốc độ nhanh vừa phải và đặc biệt là phải diễn cảm, đọc hay để diễn đạt được đúng ý nghĩa và tình cảm mà tác giả muốn gửi gắm trong bài đọc.

Tùy bài tập đọc, tùy vào mức độ khó dễ của bài đọc mà khi dạy tôi sẽ đọc mẫu cho học sinh ở các mức độ:

-  Đọc toàn bài: nhằm giới thiệu, gây xúc cảm, tạo hứng thú và tâm thế đọc cho học sinh.

-  Đọc câu, đoạn: nhằm hướng dẫn, gợi ý để học sinh nhận xét, giải thích, tự tìm ra cách đọc.

-  Đọc từ, cụm từ: nhằm sửa phát âm sai và rèn cách đọc đúng cho học sinh.

Để việc đọc mẫu gần gũi với học sinh hơn tôi còn chọn những bài đọc thích hợp, có nội dung biểu cảm cao và chọn học sinh có giọng đọc hay để đọc mẫu. Tôi ứng dụng CNTT để ghi lại hình ảnh học sinh đọc bài thể hiện cùng với sắc thái biểu cảm phù hợp với nội dung bài đọc rồi cho học sinh trong lớp nghe và xem. Qua đó, tôi muốn hướng học sinh trong lớp cố gắng vươn tới cách đọc hay như vậy. 

3.4. Rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh:

Ở mỗi tiết tập đọc, tôi thường hướng dẫn học sinh luyện đọc theo các hình thức sau:

-  Luyện đọc thành tiếng: đọc cá nhân, đọc nhóm, đọc phân vai. Sau mỗi lần đọc , tôi đều gợi ý, khuyến khích học sinh trong lớp trao đổi, nhận xét chỗ được, chỗ chưa được của bạn nhằm giúp học sinh biết rút kinh nghiệm để đọc tốt hơn, từ đó có cách rèn luyện thích hợp với từng em.

-  Luyện đọc thầm: tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh nhằm định hướng việc đọc hiểu.

-  Luyện học thuộc lòng (đối với bài tập đọc có nội dung học thuộc lòng, bài thơ) : tôi yêu cầu học sinh luyện đọc kĩ hơn, ghi bảng một số từ ngữ làm “điểm tựa” cho học sinh dễ nhớ và đọc thuộc, sau đó xóa dần hết từ ngữ để học sinh tự nhớ, đọc thuộc toàn bộ đoạn (bài) thơ.

Ví dụ : Bài Vè chim ( SGKTV tr 39). Sau khi HS luyện đọc và hiểu nội dung, tôi yêu cầu HS đọc thuộc lòng bài thơ. Trước tiên tôi che các từ chỉ đặc điểm  để HS nêu được tên con vật. Tiếp đó che cả các con vật chỉ để lại từ đầu dòng thơ cho HS đọc thuộc.

Hay chạy……

 



Là gà mới nở

Vừa đi vừa nhảy

Là em……….

3.5.  Cường độ đọc:

Trong quá trình luyện đọc, tôi giúp học sinh hiểu rằng các em đọc không phải chỉ để cho cô giáo nghe mà còn cho các bạn mình nghe rõ, vì vậy phải đọc với cường độ đủ lớn để mọi người trong phòng cùng nghe. Việc hướng dẫn học sinh đọc đúng, đọc to là rất cần thiết. Đọc đúng là phát âm đúng, không đọc thừa, không đọc thiếu tiếng nào. Sau mỗi bài đọc, cần nắm được cá nhân học sinh đọc yếu phần nào để tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Trong một bài đọc, tôi thường chú ý cho các em luyện đọc đúng

+ Các tiếng hay từ ngữ có âm đầu, vần mà học sinh lớp tôi hay mắc phải lỗi sai khi đọc như: L-N, in – inh hoặc các tiếng có vần khó.

Ví dụ: lạnh lẽo, lấm tấm, bịn rịn

+ Đọc đúng thanh: phân biệt giữa thanh sắc với thanh ngã, thanh nặng với thanh hỏi. Ví dụ : Những – HS đọc Nhứng, cởi bỏ - HS đọc Cởi bọ….

Biện pháp chữa lỗi phát âm: 

- Giáo viên cho học sinh quan sát khẩu hình miệng rồi HS làm theo mẫu

- Cho HS gạch chân lỗi đó để luyện phát âm riêng những tiếng đó.

- Có thể chữa lỗi phát âm bằng cách tìm tiếng, từ có chứa âm dễ lẫn.

3.6.  Ngắt, nghỉ, nhấn giọng khi đọc:

Việc ngắt, nghỉ hơi khi đọc cũng cần được chú ý khi dạy học sinh tập đọc. Cần phải dựa vào nghĩa của từ để ngắt hơi cho đúng, ngắt hơi sau dấu phẩy, nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than,…  Cần ngắt hơi trước một số từ thường xuất hiện trong câu như: là, và, mà, vì, nên, nhưng, thì,… 

Đọc đúng bao gồm một số tiêu chuẩn của đọc diễn cảm và đọc hay. Trong bài, cần nhấn giọng vào các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, đặc điểm của sự vật,…       Chẳng hạn khi dạy bài Tết đến rồi ( Tiếng việt 2 – tập 2 trang 19) tôi hướng dẫn học sinh luyện đọc ở từng phần như sau:

- Luyện đọc từ: Tôi cho học sinh luyện đọc từ có âm đầu L/ N và một số từ tôi thấy học sinh khó đọc như: “lá dong, lì xì, người lớn, xen lẫn lá xanh, chum chím, quay quần.
- Luyện đọc câu dài: Tôi gợi ý, hướng dẫn học sinh cách ngắt nghỉ một số câu dài trong các đoạn như: 

Tết là dịp mọi người quay quần bên nhau / và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp.
-Luyện đọc đoạn: HS đọc sau khi chia đoạn.

-Luyện đọc nhóm: HS đọc nhóm 3 hoặc nhóm 4 theo chia đoạn của bài.

- Luyện đọc lại: Sau khi đã tìm hiểu nội dung của bài, tôi hướng dẫn học sinh đọc lại tiến tới đọc hay, đọc diễn cảm. Tôi chọn một đoạn hướng dẫn kĩ cho học sinh đọc hay. Đó là bên cạnh việc đọc đúng, ngắt nghỉ hơi đúng, học sinh phải biết nhấn giọng vào một số từ ngữ gợi tả, gợi cảm về vẻ đẹp của hoa mai, hoa đào như hoa mai rực rỡ, hoa đào hồng tươi, mạnh khỏe, giỏi giang….

Bước đầu tôi còn hướng dẫn học sinh thể hiện giọng đọc tùy theo nội dung của từng đoạn văn, khổ thơ trong bài là vui hay buồn, chậm rãi hay nhanh đều,… Khi gặp các dấu chấm hỏi, chấm than thì phải đọc đúng ngữ điệu.

Ví dụ: Cuối câu có dấu chấm hỏi thì khi đọc phải cao giọng ở cuối câu.

Trong bài Sự tích cây thì là: 
- Chú bé tí xíu, chú có ích gì để ta đặt tên nào?
3.7 Rèn kĩ năng đọc hiểu:

Việc nhớ và hiểu nội dung của bài được kết hợp chặt chẽ với việc luyện đọc nhiều lần. Vì thế việc đọc lưu loát là một nhiệm vụ rất quan trọng, nó giúp các em đọc hiểu về nội dung một câu, một đoạn trong bài. 

Ví dụ : Bài Khủng long  – SGK TV tập 2
 Để học sinh trả lời được câu hỏi :Những bộ phận nào giúp khủng long săn mồi tốt? Nhờ đâu khủng long có khả năng tự vệ? GV cho học sinh đọc nhiều lần đoạn 2 . 
Để ghi nhớ đặc điểm của khủng long GV có thể tổ chức cho HS Hỏi – đáp nhóm đôi: [image: image1.jpg]Khung Imghnngantm,cmgoémotsGlodldnob

Chan khting long théng va rét khoé. Vi thé chang cé thé di
khd@p métviing rong 6n dé kiém an. Khiing long c6 khd nang san
mdi t6t nhér c6 doi mét tinh tudng cung céi mi va dai tai thinh.
Khting long ciing c6 khd nang ty vé tét nhorvao cdi ddu cang va
cdi qudt dudi diing manh.

Truée khi con ngudi xudt hién,
khiing long da bi tuyét chling. Vi thé,
chiing ta sé khong bao gior co thé
nhin thdy khang long that.

(Theo Bdch khoa tri thic vé khém pha
thé giéi cho tré em — Khing long) |
|

oo o}





Tai khủng long thế nào?

Mắt khủng long thế nào?

Chân khủng long thế nào?
3.8. Rèn kĩ năng đọc hay
Khi hướng dẫn học sinh luyện đọc , tôi thường tìm ra những chỗ khó đọc. Tìm ra cách thể hiện điều đó trong giọng đọc của mình để xác định được giọng đọc của cả bài: nhẹ nhàng, vui tươi, nhịp điệu nhanh hay chậm. Ở một số bài có nhiều nhân vật, tôi cho học sinh đọc theo hình thức phân vai 
Ví dụ: Khi dạy bài Chuyện bốn mùa sách giáo khoa trang 9, học sinh phải thể hiện được giọng đọc của từng nhân vật. Giọng của Đông thì buồn buồn : Chỉ có em là chẳng ai yêu, giọng của Hạ thì tinh nghịch, hài hước. Giọng của Thu  thủ thỉ : Sao có người không thích em được, giọng bà Đất thì nhẹ nhàng tình cảm Các cháu mỗi người một vẻ. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.
Ví dụ: Bài Mẹ ( Tiếng việt 2 – tập 1).

 Trước khi hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm, tôi cho học sinh nhắc lại giọng đọc phải thể hiện được tình cảm

                              Lặng rồi/ cả tiếng con ve

                      Con ve cũng mệt/ vì hè nắng oi//

                              Nhà em/ vẫn tiếng ạ ời/

                      Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.//
3.9. Ngoài một số biện pháp tôi thường vận dụng trong các tiết Tập đọc thì tôi còn kết hợp hướng dẫn, chỉnh sửa cho học sinh về cách đọc, cách nói qua:

-  Các tiết học.

-  Giao tiếp hàng ngày.

Tôi luôn động viên, khích lệ, khen thưởng học sinh kịp thời khi các em có sự tiến bộ. 

C. KẾT LUẬN

I. KẾT QUẢ

Từ kết quả thu được như trên, tôi thấy việc xác định đúng yêu cầu, mục đích của tiết dạy, lựa chọn phương pháp dạy học hiệu quả, có chú ý tới việc kết hợp linh hoạt các phương tiện dạy học hiện đại, rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hay cho học sinh là vô cùng quan trọng. Nó sẽ mang lại những giờ học hiệu quả, giúp học sinh học tập hứng thú. 

Cụ thể kết quả khảo sát qua  hai đợt như sau:
	Đọc đúng
	Đọc hay

	Phát âm đúng
	Ngắt, nghỉ hơi hợp lí
	Cường độ đọc vừa phải
	Tốc độ đọc vừa phải
	2/39 Học sinh

	25/39Học sinh


	22/39 Học sinh
	20/39 Học sinh
	25/39Học sinh
	


	Đọc đúng
	Đọc hay

	Phát âm đúng
	Ngắt, nghỉ hơi hợp lí
	Cường độ đọc vừa phải
	Tốc độ đọc vừa phải
	10/39 Học sinh

	35/39 Học sinh


	30/39 Học sinh
	35/39Học sinh
	36/39 Học sinh
	


Tôi nhận thấy, trong giờ dạy, học sinh tập trung chăm chú, hăng hái phát biểu ý kiến, tích cực xung phong đọc bài, thích thú khi được xem các hình ảnh minh họa chân thực, rõ nét, đẹp mắt. Những học sinh còn đọc vấp, đọc sai từ được cô giáo và các bạn sửa ngay trong quá trình luyện đọc nối tiếp câu, đoạn, đọc trong nhóm, luyện đọc lại,… Một số học sinh thường ngày đọc còn rời rạc, cường độ nhỏ, vấp nhiều đã đọc tiến bộ hơn. Số lượng học sinh đọc bài diễn cảm, đọc bài hay tăng hơn. Chứng tỏ, các em nắm được nội dung bài đọc và nghệ thuật viết văn của tác giả.

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Qua kết quả thu được sau khi triển khai chuyên đề cho thấy chất lượng dạy học có chuyển biến tích cực. Trong quá trình thực hiện chuyên đề " Biện pháp giúp học sinh lớp 2 luyện đọc đúng, bước đầu biết đọc hay ", tôi đã rút ra một số kinh nghiệm sau:

1. Nắm vững nội dung chương trình, mức độ yêu cầu học và các đối tượng học sinh. 

2. Lập kế hoạch bài học:
Giáo viên cần nắm vững nội dung cơ bản của từng bài học trong SGK và những hướng dẫn cụ thể về mục tiêu cần đạt. Tùy theo đặc điểm của từng bài học mà xây dựng kế hoạch bài giảng cho phù hợp. 

3. Vận dụng linh hoạt và biết phối hớp các phương pháp dạy học:
Giáo viên nắm vững những phương pháp, các hình thức tổ chức dạy và học để lựa chọn sao cho phù hợp với nội dung của bài dạy và trọng tâm của bài học đó.

4. Tổ chức hoạt động lên lớp

- Giáo viên cần khéo léo sử dụng linh hoạt, đan xen giữa các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
- Các hoạt động của tiết dạy không tách rời nhau, mà phải có sự tác động qua lại , liên kết và hỗ trợ nhau.

- Bên cạnh đó, giáo viên cần phải có sự chuẩn bị cho các câu trả lời hoặc câu hỏi ngược lại của học sinh và các tình huống sư phạm xảy ra trong mỗi hoạt động dể có biện pháp giải quyết và điều chỉnh kịp thời.
5. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học
Giáo viên có thể vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học theo nhóm dạy, học cá nhân, ... có thể tổ chức học sinh dưới hình thức trò chơi để kích thích sự hứng thú học tập của học sinh, nhằm đạt kết quả cao trong giờ học mà học sinh không nhàm chán.

Trong quá trình thực hiện chuyên đề: " Biện pháp giúp học sinh lớp 2 luyện đọc đúng, bước đầu biết đọc hay " tôi đã tham khảo các tài liệu dạy học của phân môn cũng như học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp, chuyên đề đã hoàn thành và đã dạy thực nghiệm ở tất cả các lớp trong khối 2. 
III. ĐỀ XUẤT – KHUYẾN NGHỊ.
     Để nâng cao chất lượng dạy phân môn Đọc, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số vấn đề liên quan như sau:

1. Đối với Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục:

- Trang bị thêm một số tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn, băng hình và các tài liệu khác phục vụ cho việc giảng dạy.

- Tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề nhằm hướng dẫn giáo viên giảng dạy tốt ở môn Tiếng Việt trong đó có phân môn Đọc.

2. Đối với nhà trường:

- Quan tâm đầu tư, các buổi chuyên đề để phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên.

- Đối với giáo viên, cần thấy rõ tầm quan trọng của công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ sư phạm bằng việc nghiên cứu các tài liệu, học tập các đồng nghiệp. Trong giảng dạy, cần luôn tạo ra sự bất ngờ, biết động viên, khích lệ học sinh học tập, tạo ra cho học sinh sự tự tin, có như vậy học sinh mới thích học phân môn Đọc.

        Từ kết quả thu được như trên, tôi thấy việc xác định đúng yêu cầu, mục đích của tiết dạy, lựa chọn phương pháp dạy học hiệu quả, có chú ý tới việc kết hợp linh hoạt các phương tiện dạy học hiện đại, rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hay cho học sinh là vô cùng quan trọng. Nó sẽ mang lại những giờ học hiệu quả, giúp học sinh học tập hứng thú. 

Trong chừng mực nhất định đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, mong các bạn bè đồng nghiệp góp ý thêm những kinh nghiệm quý báu để tôi có được kinh nghiệm trong việc dạy học của mình. Xin trân trọng cảm ơn !
Hà Nội ngày 14 tháng 3 năm 2023
                                                                                      Người viết








                   Vũ Thu Hằng

	HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT

SKKN XẾP LOẠI:………….
Chủ tịch Hội đồng khoa học
Phạm Thị Phúc
	Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
Hà Nội ngày 14 tháng 3 năm 2023                                                                                           Người viết
                  Vũ Thu Hằng



D- TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 2 

2. Sách Giáo viên Tiếng Việt Lớp 2 

3. Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học ở Tiểu học - Lớp 2 

4. Tạp chí Giáo dục Tiểu học - Vụ Giáo dục Tiểu học.

5. Giáo dục Tiểu học - Phó Đức Hòa.

